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Giới thiệu: 
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị lấy ý kiến nhận xét của các 
đối tác quốc tế về bản thảo lần thứ hai kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tiến sĩ Lê Văn Minh, Vụ trưởng Vụ 
hợp tác quốc tế của Bộ đã mời những nhà tài trợ chủ chốt và những cố vấn 
kỹ thuật quốc tế đến dự cuộc họp 4/3/2005 để thảo luận chuẩn bị cho tiến 
trình tham vấn này. 
 
Ý kiến thống nhất là các đối tác quốc tế sẽ đệ trình những văn bản nhận xét 
về bản thảo kế hoạch cho Văn phòng ISG trước ngày 9/3/2005. Cũng thống 
nhất là Nhóm công tác phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các bạn đồng nghiệp quốc tế chính sẽ được thành lập để hỗ trợ: (1) 
Tổng hợp các ý kiến, (2) Chuẩn bị hội thảo tham vấn vào ngày 18/3/2005 
và (3) Kiến nghị cải tiến hình thức của Bản kế hoạch, thông qua việc so 
sánh những hình thức "truyền thống" và "dựa vào kết quả", và soạn khung 
logic cho bản Kế hoạch để lãnh đạo bộ xem xét. Nhóm công tác phối hợp  
đã họp ngày 10/3/2005, và chia thành các nhóm nhỏ hơn để thực hiện 
những nhiệm vụ này. Các tiểu nhóm tổ chức các cuộc họp vào ngày 11.3 và 
tuần đó 14.3 và toàn Nhóm công tác phối hợp lên kế hoạch họp lại vào thứ 
Hai, ngày 14/3/2005.  
 
Tài liệu này là bản tổng kết những văn bản nhận xét đã nhận được từ những 
đối tác quốc tế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi đến trước 
ngày 15/3/2005. ý kiến nhận xét là của các đại sứ quán các nước Ôxtrâylia, 
Đan Mạch, Hà Lan phái bộ ủy ban châu Âu, Ngân hàng phát triển châu á, 
Ngân hàng thế giới, dự án cải cách hành chính công của Bộ, Văn phòng 
điều phối chương trình hỗ trợ ngành Lâm nghiệp, các cố vấn và tư vấn kỹ 
thuật làm việc cùng với các chương trình và dự án của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, liên quan đến nước, lâm nghiệp và những vấn đề về 
giới.  
 
Những ý kiến nhận xét này dựa trên bản dịch tiếng Anh theo hình thức dựa 
trên kết quả của bản thảo lần hai và khung logic, văn bản tháng 2/2005. 
Nhóm làm nhiệm vụ tập hợp tài liệu thuộc Nhóm công tác phối hợp đã biên 
soạn tài liệu này. Bản sơ thảo đầu tiên đã được trao đổi cùng với toàn bộ 
Nhóm công tác phối hợp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
những đối tác quốc tế của mình để lấy ý kiến nhận xét rồi tổng hợp vào tài 
liệu này. Tiếp đó đã soạn ra một văn bản chung của các nhà tài trợ tóm tắt ý 
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chính của các đối tác quốc tế của Bộ và sẽ được trình bày và thảo luận thêm 
tại Hội thảo tham vấn đối tác quốc tế tổ chức vào ngày 18/3/2005. 
 
1 Phương pháp tiếp cận chung để biên soạn kế hoạch 5 năm của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
 

1.1 Đánh giá chung về tiến trình tham vấn.  
 
Các đối tác quốc tế đánh giá cao cố gắng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tham vấn ý kíên của họ về bản thảo lần thứ hai kế hoạch 5 năm 
2006 - 2010 và đều vui mừng được có cơ hội đóng góp ý kiến của mình. 
Các đối tác cũng hoan nghênh sáng kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Vụ hợp tác quốc tế và Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) đã 
phát hành bản dịch tiếng Anh của Bản kế hoạch sơ thảo Kế hoạch 5-năm và 
những tài liệu liên quan, tổ chức các cuộc họp để thảo luận, và thành lập 
nhóm chuyên nhiệm phối hợp để cùng nhau làm việc tìm ra những phương 
cách nhằm tạo ra được một diễn đàn để tiếp tục hội thoại về những cố gắng 
của Bộ NN&PTNT đổi mới tiến trình lập kế hoạch và bản thảo Kế hoạch 5 
năm. 
 

1.2 Đánh giá chung của bản sơ thảo  
 
Nói chung những người tham gia nhận xét đánh giá cao phương pháp tiếp 
cận theo hướng minh bạch và nhằm vào kết quả để soạn thảo kế hoạch 5 
năm của ngành, được soạn theo hình thức hướng tới kết quả, có sử dụng 
bản ma trận lập kế hoạch và quan tâm tới việc soạn bản ma trận khung 
logic. Các đối tác cũng công nhận bản thảo này là một điểm khởi đầu tốt 
cho hướng phát triển thêm. 
 
Đồng nghiệp quốc tế công nhận một số đặc tính theo chủ điểm mạnh của 
bản kế hoạch:  
 

• Bản kế hoạch không chỉ tập trung vào những con số kết quả cuối 
cùng mà còn tìm cách tăng cường việc sử dụng những nguồn hiện 
có ; 

• Bản kế hoạch thể hiện mong muốn rõ ràng tập trung vào xóa đói 
giảm nghèo, và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, và  

• Bản kế hoạch trình bày phần phân tích một số những thách thức 
đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đặc biệt trong 
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lĩnh vực nông nghiệp, như là việc tăng cường cạnh tranh kinh tế 
quốc tể và sau một vài năm nữa, có thể giảm những hỗ trợ ODA. 

 
Đối tác quốc tế đặc biệt phấn khởi là bản kế hoạch sơ thảo phản ánh những 
nguyên tắc của Chiến lược xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng toàn diện, và 
mục tiêu phát triển thiên niên kỷ; ví dụ chuyển đổi từ những mục tiêu sản 
xuất cụ thể sang tập trung vào những vấn đề chiền lược hơn, trọng tâm xóa 
đói giảm nghèo và nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác theo dõi và 
đánh giá. Bản kế hoạch cũng thảo luận việc huy động vốn từ các nguồn 
khác nhau, và xem xét những chương trình đầu tư tổng hợp để đạt được 
những kết quả. 
 
Họ hy vọng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thảo luận và chia sẻ 
phương pháp tiếp cận "lập kế hoạch dựa vào kết quả" với Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư như là một mô hình cho công tác của các cơ quan khác. 
 
2 Hình thức của bản kế hoạch  
 
Đồng nghiệp quốc tế đã được thông báo rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã soạn 2 văn bản, hoặc còn gọi là bản sơ thảo kế hoạch 5 năm 
dưới hai hình thức. Một bản được soạn thảo hình thức truyền thống của 
Chính phủ soạn các kế hoạch 5 năm. Bản thứ hai có hình thức lập kế hoạch 
dựa vào kết quả. Chính là bản thứ hai này đã được dịch sang tiếng Anh và 
chuyển cho các đối tác quốc tế để nhận xét. Theo đề nghị của các đối tác 
quốc tế, văn bản có hình thức truyền thống đã được dịch sang tiếng Anh và 
phát hành.  
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lý giải rằng họ dự định trình 
hình thức truyền thống của bản kế hoạch lên Chính phủ, vì như vậy sẽ dễ so 
sánh với những bản kế hoạch của các Bộ khác hoặc các đơn vị khác của 
Chính phủ. Các cán bộ lập kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đảm bảo với đối tác quốc tế rằng hai văn bản có cùng nội dung như 
nhau, chỉ khác về hình thức trình bày.  
 
Tuy nhiên, vẫn cần phải làm rõ hơn mối liên hệ giữa những cố gắng mới và 
việc lập kế hoạch "thường kỳ" của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
mà phần lớn vẫn nằm trong hình thức truyền thống. Thứ nhất, một số người 
quan tâm tới mức độ những ý kiến và nhận xét gợi ý của họ sẽ được thể 
hiện trong văn bản cuối cùng của kế hoạch như thế nào, vì các bản thảo vẫn 
cần phải được đệ trình theo hình thức truyền thống để gửi cho chính phủ và 
Bộ KHĐT để thẩm định và phê duyệt. Thứ hai là cũng có mối quan tâm về 
việc áp dụng và tác động của hình thức mới, theo điều kiện là kế hoạch 5 
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năm mới được soạn thảo ở cấp tiểu ngành và địa phương theo hình thức 
truyền thống và cũng xem xét khó khăn về thời gian. Thứ ba là, một số đối 
tác khuyến khích việc đổi mới và gợi ý rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn soạn thảo và đệ trình chỉ một văn bản kế hoạch dưới hình thức 
mới, và làm việc cùng với Bộ KH&ĐT và các Bộ khác để chấp nhận hình 
thức mới này. Cuối cùng những đối tác khác cũng đề nghị rằng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn cần xác định rõ mục tiêu của cố gắng đổi 
mới công tác lập kế hoạch này và vạch ra được một tiến trình quá độ thực tế 
hơn chuyển sang phương pháp lập kế hoạch mới, bắt đầu bằng việc kế 
hoạch soạn kế hoạch 5 năm và cứ thế tiếp tục thông qua việc lập kế hoạch 
hàng năm. 
 
Những ý kiến gợi ý thêm về hình thức được nêu trong phần cuối của tài liệu 
này.  
 
3 Nhận xét chung về phạm vi của bản kế hoạch  
 
Bản kế hoạch 5 năm này sẽ là cơ sở khuôn khổ lập kế hoạch cấp vĩ mô đối 
với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để hoàn thành một cách hiệu 
quả chức năng quan trọng này, Bản Kế hoạch nên gồm có những thành 
phần sau đây: 
 
Xác định phương hướng chung cho phát triển ngành  
 

• Tầm nhìn lâu dài 
• Đặt ra mục tiêu và ưu tiên rõ ràng  
• Phân tích những phương án để xem xét những phương hướng 

chiến lược thay thế.  
• Nhằm đúng mục tiêu chiến lược về nguồn lực theo hướng các 

vùng ưu tiên và các nhóm mục tiêu. 
 
Các mối liên kết với những vấn đề xuyên ngành và những khuôn khổ 
của chính sách, chiến lược, và việc lập kế hoạch hiện hành. 
 

• Những mối liên kết giữa ngành NN&PTNT với những vấn đề 
xuyên ngành, liên ngành  

• Xác định nhu cầu kết hợp và hợp tác mạnh mẽ hơn giữa Bộ 
NN&PTNT với các cơ quan khác của chính phủ Việt Nam. 

• Những mối liên kết tới cấp cao hơn và cấp thấp hơn, những bản 
chiến lược, văn bản luật, những tài liệu chính sách khác, cam kết 
quốc tế và khu vực. 

 



Bản thảo cuối cùng để tổng quát và thảo luận :  
Tài liệu này là một phần tóm tắt những nhận xét của đối tác quốc tế, song không hình thành quan điểm 
chính thức của bất cứ cơ quan cụ thể nào về các vấn đề 

 

 6

Xác định rõ cơ chế thực thi cơ bản và những phương pháp  
 

• Những hoạt động và chương trình ưu tiên 
• Thiết lập các chỉ số để theo dõi hiệu quả tác động và hiệu suất của 

dịch vụ. 
• Những cơ chế để xác định mục tiêu và để các bên hữu quan tham 

gia.  
 
Năng lực tài chính và thể chế để thực hiện, theo dõi và cập nhật kế 
hoạch. 

• Tính khả thi của các chương trình đã lập kế hoạch xét trên những 
nguồn lực tài chính thể chế sẵn có. 

• Xác định nhu cầu về cải cách thể chế và hành chính để tăng 
cường năng lực thể chế để thực hiện dịch vụ và điều phối. 

• Phân bổ và huy động nguồn lực tài chính. 
• Theo dõi và báo cáo 

 
Phần tiếp sau đây của bản báo cáo này thể hiện những nhận xét của đối tác 
quốc tế về những thành phần đó. 
 

3.1  Đưa ra phương hướng chung để phát triển ngành  

3.1.1 Tầm nhìn lâu dài. 
 
Tài liệu này thể hiện một mối liên hệ giữa kế hoạch 5 năm của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và chiến lược phát triển kinh tế xã hội và 
chiến lược phát triển bền vững cho Việt Nam (chương trình nghị sự 21). 
Trong bối cảnh này, một số nhà tài trợ cảm thấy rằng bản Kế hoạch cần xác 
định rõ hơn tầm nhìn lâu dài làm sao để ngành có thể đóng góp vào phát 
triển kinh tế quốc dân, xóa đói giảm nghèo và môi trường bền vững. Việc 
thiếu một viễn cảnh dài hạn như vậy thể hiện là thiếu một thành phần trong 
lập kế hoạch chiến lược mà thành phần này sẽ giúp cho việc định vị chức 
chắn những thành phần khác của bản Kế hoạch. Bản Kế hoạch cần phải 
nhìn theo một bối cảnh rộng hơn và xem xét những hoạt động nông thôn 
như là một tổng thể, hơn là chỉ xây dựng trên một số tiểu ngành trọng tâm 
hẹp.  

3.1.2 Đặt ra mục tiêu và ưu tiên rõ ràng 
 
a/ Đặt ra mục tiêu phải kết nối với việc phân tích và phân bổ nguồn lực: 
Một số nhận xét thấy rằng những mục tiêu của bản Kế hoạch rất chung 
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chung, và không rõ rằng liệu những mục tiêu đó có hiện thực hay không 
hay là quá tham vọng bởi vì phần phân tích đằng sau những mục tiêu nêu ra 
đó rất mờ nhạt. Họ thấy rằng văn bản này đưa ra các "câu về dự định" hơn 
là một kế hoạch cụ thể, trong khi một số mục tiêu thì nêu đại cương, việc 
đặt ra ưu tiên không rõ ràng và những chi tiết để hỗ trợ cho dự định đó thì 
lại không có. Mối quan hệ giữa việc đặt ra mục tiêu và phân bổ nguồn lực 
cũng có thể nên được làm mạnh hơn. Điều này rất quan trọng - việc phân 
bổ cho các tiểu ngành cho phép đánh giá và ưu tiên được nhu cầu thực sự. 
 
b/ Lập kế hoạch toàn diện cho cả vùng nông thôn như một tổng thể: là trọng 
tâm của Chính phủ cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên nhìn nhận toàn bộ vùng nông thôn 
là một tổng thể (có những vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường cần được giải 
quyết) thay vì nhìn nhận từ khía cạnh các ngành tách biệt hoặc bị gò bó bởi 
biên giới hành chính. Kế hoạch 5 năm cần phải ưu tiên tạo ra các mối liên 
hệ giữa dịch vụ ngành và những vấn đề xuyên suốt và quy định như là: 
quản lý đất đai, tín dụng, cơ sở hạ tầng nông thôn, cải cách doanh nghiệp 
quốc doanh, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, khớp nối hài hòa giữa 
những ưu tiên kinh tế xã hội và môi trường. 
 
Bản sơ thảo hiện nay thể hiện một quan điểm rất toàn diện về phát triển 
nông thôn so với những quan điểm cuả các nhà tài trợ. Quan điểm này gồm 
3 lĩnh vực, gọi là: tăng trưởng theo hướng thị trường, quản lý nguồn tài 
nguyên bền vững và sát nhập /cổ phần, mặc dầu không bao cả những lĩnh 
vực môi trường tới phạm vi như thế. Về mặt này, cũng xem xét sự phù hợp 
về thể chế và phù hợp về mặt chi phí ngạch công đã được đề nghị để xác 
định những biện pháp lập kế hoạch. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn cần phải xác định rõ những dịch vụ gì mà Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và mạng lưới của mình dự định chuyển giao thực hiện 
cho người dân nông thôn và việc này sẽ cải thiện đời sống của họ như thế 
nào. Cũng như những vấn đề môi trường xã hội cần được giải quyết trong 
bối cảnh mở rộng các phương án cải thiện cuộc sống nông thôn. Trong bối 
cảnh này, cơ chế gộp các bên hữu quan của ngành vào tiến trình lập kế 
hoạch và ra quyết định liên quan đến dịch vụ và bảo vệ môi trường, phát 
triển có liên hệ gần gũi hơn với ngạch công/tư là những yếu tố rất quan 
trọng. Trong văn bản kế hoạch hiện nay chưa thấy giải quyết đầy đủ những 
vấn đề này.  
 
c/ Kế hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một tổng hợp hài hòa 
của tất cả các tiểu ngành và những ưu tiên kèm theo. Một số đối tác thấy 
rằng nông nghiệp là trọng tâm ưu tiên của bản thảo này. Bản Kế hoạch đã 
nêu hết tất cả những hoạt động trong ngành nông nghiệp và phát triển nông 
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thôn và của Bộ, kể cả những hoạt động trong Lâm nghiệp, Thủy lợi, cấp 
nước và vệ sinh nông thôn, khoa học công nghệ, giảm thiểu thiên tai. Rất 
nhiều đợt cải cách ngành đã diễn ra, đã được kiến nghị cho tiểu ngành nông 
nghiệp cũng có thể áp dụng đối với các tiểu ngành khác; như cải cách chính 
sách chính, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, xây dựng năng lực, dịch vụ 
khuyến nông, xây dựng những phương pháp cùng tham gia (ví dụ đồng 
quản lý). Bản Kế hoạch cần phải toàn diện hơn nếu như nó đã thể hiện 
những vấn đề và ưu tiên như vậy của các tiểu ngành khác theo hình thức 
cân đối hơn và trong bối cảnh những mục tiêu và ưu tiên tổng thể của ngành 
nông nghiệp và phát triển nông thôn. Việc này sẽ cho phép Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn phát triển và rà soát lại những kế hoạch tiểu ngành 
của mình (cho thủy lợi, lâm nghiệp, cấp nước, nông nghiệp, đê điều/ thiên 
tai, khoa học và công nghệ) để đảm bảo tỉnh tổng hợp và biện pháp nhất 
quán xuyên suốt trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
d/ Cần giải thích thêm phần Phân tích những phương án.  
 
Điều quan trọng là cần phải cung cấp thêm chi tiết trên cơ sở triển khai 3 
phương án. Khó nhận thấy khác biệt cơ bản nào giữa những phương án đã 
trình bày, đặc biệt khi những giả định và số liệu lại không được trình bày. 
Các phương án tập trung hầu như toàn bộ vào nông nghiệp, song cũng nên 
giải quyết nghiêm túc các vấn đề của lâm nghiệp, và các tiểu ngành khác, 
sao cho các phơng án thể hiện giải pháp bao quát được tất cả các tiểu ngành 
trong phương án tổng hợp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Phân tích 
phương án cho lâm nghiệp hiện đang được thực hiện thông qua việc soạn 
thảo bản Chiến lược lâm nghiệp quốc gia mới).  
 

3.1.3 Nhằm đúng mục tiêu chiến lược về nguồn lực theo hướng 
các vùng ưu tiên và các nhóm mục tiêu. 

 
a/ Thể hiện tính đa dạng kinh tế xã hội và vùng trong Kế hoạch: Bản kế 
hoạch nên chú ý tới phân tầng kinh tế xã hội và khu vực bằng cách thừa 
nhận rằng những biện pháp có thể cần phải được áp dụng khác nhau tại 
những vùng khác nhau đối với những mảng khác nhau trong nhóm người 
mục tiêu (ví dụ phụ nữ và nam giới, các hạng loại kinh tế khác nhau và các 
nhóm dân tộc thiểu số khác nhau). Có những biến thể về kinh tế xã hội và 
vùng đáng kể trong nhu cầu và xét về mặt nguồn nhân lực và tài 
nguyên/môi trường, và những biện pháp tiếp cận khác nhau để giải quyết 
những vấn đề của những vùng khác nhau và các nhóm khác nhau cần phải 
có. Bản Kế hoạch nên thể hiện vấn đề đa dạng ở cấp độ đề ra mục tiêu cũng 
như là xác định các chương trình ưu tiên và biện pháp cùng cơ chế thực 
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hiện dịch vụ (sẽ là không khôn ngoan khi áp dụng một biện pháp tiếp cận 
"mẫu chung").  
 
Phân tích xác đáng hơn về những mối liên hệ giữa xóa đói giảm nghèo và 
những hoạt động ngành là cần thiết. Bản Kế hoạch nên đưa ra một phần 
phân tích chi tiết hơn về cách thức ngành đã đóng góp cho xóa đói giảm 
nghèo vùng nông thôn như thế nào, và những hoạt động đề nghị nào trong 
tương lai sẽ hỗ trợ thêm những mục tiêu xóa đói giảm của quốc gia.  
 
Bản Kế hoạch nên có phần tham khảo về cách thức mà lâm nghiệp và 
những chương trình cụ thể khác sẽ đóng góp cho xóa đói giảm nghèo. Tài 
liệu mới nêu tham khảo chung về việc kết nhập chiến lược xóa đói giảm 
nghèo và tăng trưởng toàn diện vào kế hoạch 5 năm, sau lại không nói cách 
làm như thế nào. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm 
thực thi những chương trình mục tiêu quốc gia dự định đóng góp cho xóa 
đói giảm nghèo, như là chương trình 5 triệu ha rừng, ấy vậy mà đến nay vẫn 
chưa có phần tham khảo đối với tác động xóa đói giảm nghèo của những 
chương trình như vậy. Những biện pháp chính trong bối cảnh của ngành 
lâm nghiệp gồm có việc khuyến khích quản lý rừng bền vững (sẽ giúp duy 
trì vai trò của rừng như một lưới an toàn); tạo công ăn việc làm trong khai 
thác gỗ, thu hoạch và vận chuyển ; phân bổ rừng tự nhiên đặc biệt cho 
những cộng đồng song cũng cho cả hội gia đình ; cải tiến việc quản lý đất 
đai nói chung, bản kế hoạch cũng có một câu nêu rằng các hộ nghèo thì 
xem là mối đe dọa cho rừng, đặc biệt là ở các vùng núi có nhiều tài nguyên 
rừng. Tình hình này đôi khi có thể đúng, song dưới những điều kiện và 
khuôn khổ động viên vật chất, nguồn tài nguyên rừng còn lại này lại có thể 
đóng góp cho xóa đói giảm nghèo ít ra thì cũng được một phần nào đó.  
 

3.1.4 Liên kết những mục tiêu cho cơ chế thực thi. 
 
Rất nhiều ý kiến thấy rằng mối liên hệ giữa mục tiêu, những chương trình 
ưu tiên và việc mô tả những cơ chế cụ thể cùng được xem xét logic để thực 
hiện cần phải được củng cố thêm. Bản thảo đi thẳng từ việc nêu mục tiêu 
chung đến việc xác định những hoạt động chung: Ví dụ "tăng cường việc 
làm" và "đầu tư vào dịch vụ sau thu hoạch". Nhưng phần "làm thế nào 
đây" thì lại thiếu rất nhiều hoặc vẫn không rõ ràng bởi vậy nên chăng 
cần chú ý hơn tới các bước tiếp sau của việc soạn thảo một bản kế hoạch. 
Như vậy hình thức mới thể hiện một khuôn khổ khung logic chưa hoàn 
chỉnh với nhiều yếu tố bị thiếu. Ví dụ mối liên hệ giữa những mục tiêu, đầu 
vào, tiến trình và kết quả / đầu ra phát triển.  
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3.2  Thiết lập các mối liên kết với các vấn đề xuyên ngành và 
chiến lược, chính sách hiện nay với những khuôn khổ 
của lập kế hoạch. 

3.2.1 Những mối liên kết giữa ngành nông nghiệp và phát triển 
nông thôn và những vấn đề xuyên ngành, liên ngành 

a/ Đảm bảo cân đối giữa những mục tiêu xung đột: để đảm bảo một mức 
cân đối giữa những mục tiêu thường xung đột với nhau (ví dụ giữa tăng 
trưởng và giảm nghèo), điều quan trọng là những mục tiêu đề nghị đó và 
những biện pháp phải bắt nguồn từ tư duy chiến lược sâu, có phân tích. Có 
nhiều công trình dự báo có giá trị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, các cơ quan của Chính phủ Việt Nam, và các nhà tài trợ mới thực hiện 
gần đây, kể cả Bản tổng kết 20 năm cải cách nông nghiệp, Báo cáo phát 
triển của Việt Nam 2003 - 2005, Tổng kết chi phí công tại nông thôn 2004 
và những Chiến lược ngành (nông thôn, lâm nghiệp, nước, phòng chống 
thiên tai). Một số suy nghĩ về tác động của nghèo đói và tăng trưởng, phân 
tích năng suất thấp của ngành, đầu tư trực tiếp cho lâm nghiệp chưa đủ và 
đầu tư cho ngành tư nhân bị hạn chế đều là những phần tài liệu rất là hữu 
ích.  
 
Thực hiện dịch vụ theo nhu cầu và bền  
Bản Kế hoạch công nhận rằng tiềm năng cho tăng trưởng nông nghiệp vẫn 
còn rất lớn. Tuy nhiên cũng cần phải công nhận rằng tiềm năng này chỉ có 
thể được thực hiện nếu như những thị trường cho kết quả sản xuất có thể 
được tác động tới. Những giải pháp công nghệ cũng khá dễ giải quyết một 
khi thị trường, sản phẩm và nhu cầu đã được xác định. Tương tự những vấn 
đề như năng suất lao động thấp, thiếu khuôn khổ đầu tư rõ ràng, nhu cầu 
nghiên cứu, cải tiến sản xuất, tăng cường thị trường và củng cố cấu trúc thể 
chế cũng có thể áp dụng ở tất cả các tiểu ngành của nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, và như vậy nên được thể hiện trong Bản Kế hoạch. Cụ thể, 
một số người nhận xét rằng tất cả những tiểu ngành cần phải chuyển từ hệ 
thống bao cấp và thực hiện nhiệm vụ dựa vào mục tiêu sang một hệ thống 
lấy nhu cầu làm động lực dựa trên các quyền được củng cố (ví dụ quyền sử 
dụng đất đai, quyền sử dụng đất rừng, quyền được tiếp cận với nguồn nước) 
những hệ thống chia sẻ lợi nhuận có thể tạo ra động lực khuyến khích cho 
những cố gắng quản lý và tăng cường vai trò của ngành ngoài quốc doanh. 
 

3.2.2 Xác định nhu cầu Hội nhập và hợp tác nhiều hơn  
 
Xác định những lĩnh vực cụ thể hợp tác xuyên suốt: Bản Kế hoạch sẽ có lợi 
qua công nhận các mối liên kết liên ngành giữa các tiểu ngành ngay trong 
NN&PTNT (ví dụ: những mối liên kết nông nghiệp và lâm nghiệp trong 
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vấn đề khai hoang). Bản Kế hoạch bởi thế nên thừa nhận rằng có nhiều hoạt 
động sẽ xảy ra trong bối cảnh của những khuôn khổ quy định mà lại không 
nằm trong trách nhiệm trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (ví dụ quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, tín dụng, phát 
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, cải cách các doanh nghiệp Nhà 
nước, quản lý nước). Bởi vậy sẽ rất hữu ích cho một Bản Kế hoạch xác định 
đâu là lĩnh vực ưu tiên của chính sách hoặc công tác thực thi nào đòi hỏi 
tham vấn hoặc hợp tác với những Bộ và các cơ quan khác. Những lĩnh vực 
có mối quan tâm chung cần phải được xác định trong kế hoạch 5 năm của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nó sẽ giúp cho tăng cường công 
tác điều phối khi những bản kế hoạch của ngành được Chính phu xem xét ở 
cấp cao hơn nhằm kết nhập vào những bản kế hoạch cấp quốc gia. Nhiều ví 
dụ có thể gồm việc điều phối cùng với Bộ KH&ĐT về những biện pháp thu 
hút FDI vào phát triển nông nghiệp và nông thôn; thảo luận với Bộ Lao 
động thương binh và xã hội về những chính sách tạo công ăn việc làm cho 
vùng nông thôn ; đàm phán cấp ngang Bộ về giới và những biện pháp nhằm 
vào sự đa dạng phối hợp với Chiến lược quốc gia Vì Tiến bộ của Phụ nữ và 
các phương pháp lập kế hoạch phát triển cho dân tộc thiểu số CEMMA, và 
tham vấn với Bộ Tài nguyên môi trường về những vấn đề quản lý nguồn 
nước. 
 

3.2.3 Những mối liên hệ đến những Bản Kế hoạch cấp cao hơn và 
thấp hơn, chiến lược, luật định, và những tài liệu chính sách 
khác, những cam kết quốc tế và khu vực.  

 
Một số người nhận xét chỉ ra nhu cầu xác định kế hoạch trong bối cảnh của 
những chính sách và chiến lược quốc gia đã được thống nhất và đặc biệt 
xác định những mối liên hệ giữa Kế hoạch và những mục tiêu và chiến lược 
được thiết lập theo chiến lược xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng toàn diện, 
VDT, Chiến lược quốc gia Vì Tiến bộ của Phụ nữ và những chương trình 
quốc gia khác nhau, mà rất nhiều những chương trình này nằm dưới sự 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ví dụ chương trình 5 
triệu ha rừng và những chương trình cấp nước, chiến lược phát triển lâm 
nghiệp, phòng chống thiên tai, nước và thủy lợi, và Chiến lược về Giới của 
Bộ NN&PTNT). Tới giai đoạn này những khuôn khổ chiến lược, kế hoạch 
và khuôn khổi pháp lý như vậy lại không được nhắc đến hoặc nếu có nhắc 
đến thì lại chưa nhất quán.  
 
Cụ thể hơn, người ta đã ghi nhận những vấn đề sau đây trong bối cảnh này: 
 

• Kế hoạch có lưu ý yêu cầu kết nhập chiến lược xóa đói giảm 
nghèo và tăng trưởng toàn diện và như vậy rất hoan nghênh. Tuy 
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nhiên nếu như bản thảo xác định rõ ràng những ưu tiên cần đạt 
được là gì trong mục tiêu xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng toàn 
diện của Chính phủ. Cũng có thể nói về những cam kết quốc gia 
và quốc tế khác - như là MDG, chương trình nghị sự 21, chiến 
lược bảo vệ môi trường, chiến lược giảm thiểu thiên tai... 

• Mối liên hệ rõ ràng hơn giữa kế hoạch và chiến lược phát triển 
kinh tế xã hội dài hạn và chiến lược phát triển bền vững cho Việt 
Nam (chương trình nghị sự 21) cần phải được thiết lập. 

• Theo nhiệm kỳ của bản Kế hoạch 2006-2010, nó không phản ánh 
những lĩnh vực của Luật Phát triển và Bảo vệ rừng (2004), mà 
trong nhiều việc khác cho nhân dân tham gia vào phát triển và 
bảo vệ rừng.   

• Nhiều người nhận xét rằng bản Kế hoạch cần phải củng cố chắc 
chắn những yếu tố cơ bản của kế hoạch tiểu ngành (thủy lợi, lâm 
nghiệp, cấp nước, nông nghiệp, giảm thiểu thiên tai, và khoa học 
kỹ thuật) vào bản Kế hoạch chung của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

• Bản Kế hoạch cũng cần phải tham khảo những chiến lược về 
những vấn đề xuyên ngành, như Chiến lược quốc gia Vì Tiến bộ 
của Phụ nữ, HIV/AID và dân tộc thiểu số (nhóm người hình 
thành một tỷ lệ nghèo đói cao). Một ý kiến đã đưa ra những kiến 
nghị chi tiết từ chiến lược về giới của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn để kết hợp những yếu tố về giới vào kế hoạch của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vấn đề giới là một vấn 
đề quan trọng mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 
công nhận qua bản "Chiến lược về giới trong phát triển nông thôn 
và nông nghiệp đến năm 2010", song phần này chưa được kết 
nhập vào Bản Kế hoạch 5 năm.  

• Bản Kế hoạch cũng nên lý giải cách thức giúp cho những bản Kế 
hoạch của vùng và tỉnh như thế nào.  

• Bản Kế hoạch cũng nên liên kết với khuôn khổ chi phí giữa kỳ. 
• Nhiều sáng kiến quan trọng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn được các nhà tài trợ hỗ trợ lại không được lưu ý ở đây - 
ví dụ sáng kiến quản lý công trình thủy lợi cùng tham gia. 

3.3  Xác định những cơ chế thực thi và biện pháp tiếp cận 
cơ bản. 

3.3.1 Những hoạt động và chương trình ưu tiên  
a/ Nối những khó khăn chính với những hoạt động ưu tiên : Bản Kế hoạch 
đã xác định những khó khăn cơ bản cho tăng trưởng nông nghiệp, tuy nhiên 
biện pháp tiếp cận để giải quyết những khó khăn này vẫn chưa được nhắc 
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tới. Bởi vậy làm thế nào để những hoạt động ưu tiên có thể vượt qua được 
những khó khăn này và đáp ứng được những mục tiêu thì vẫn chưa rõ ràng.  
 
b/ Xác định rõ ràng hơn các chươngtrình ưu tiên: Những mục tiêu trình bày 
ở hai Bảng trong Bản báo cáo cần phải nhất quán hơn (ví dụ mục tiêu số 4 
bị thiếu trong bảng đầu tiên). Các bảng biểu nên đưa vào lịch biểu thời gian 
dự kiến cùng với trật tự ưu tiên như là những hoạt động nào cần phải làm 
trước. 
 
c/ Gộp cả các nông lâm trường quốc doanh vào tái cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp: Bản Kế hoạch không nhắc đến các doanh nghiệp Nhà nước trong 
lĩnh vực nông nghiệp (nông trường quốc doanh) trong bối cảnh của chương 
trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đây là một phần quan trọng vì tăng 
trưởng trong tương lai của ngành nông nghiệp sẽ phụ thuộc vào những hoạt 
động sau sản xuất, và công nghiệp phụ vụ nông nghiệp (lưu tích trữ, chế 
biến và nghiên cứu tiếp thị), và những biện pháp để đáp ứng nhu cầu thị 
trường. ý kiến nhận xét tương tự cũng có liên quan đến tái cơ cấu những 
lâm trường quốc doanh.  
 
d/Gộp cả các chương trình vào tăng cương hiệu suất đầu tư: Trong khi bản 
thảo này nhấn mạnh tính chưa có hiệu suất trong phát triển ngành (trang 7 - 
8), không thấy thảo luận chương trình cụ thể nào để tăng cường hiệu suất 
trong đầu tư, kể cả tái cơ cấu thể chế, ngoài cải cách hành chính công. Mục 
tiêu 100% tổ chức lại các cơ quan quản lý Nhà nước cũng chưa rõ ràng. 
 

3.3.2 Thiết lập các chỉ số để theo dõi tác động một cách hiệu quả 
và hiệu suất của dịch vụ. 

 
a/ Tăng cường các chỉ số và mục tiêu theo dõi: Phần lớn ý kiến nêu nhu cầu 
tăng cường chất lượng các chỉ số và mục tiêu theo dõi cho các hoạt động ưu 
tiên và chương trình để đảm bảo các chỉ số theo dõi xác định rõ kết quả 
mong đợi, xác định rõ mục tiêu cụ thể của các hoạt động, các tiến trình thực 
thi, khung thời gian. Việc này sẽ tăng cường tiềm năng của bản kế hoạch 
như một công cụ quản lý. Những lĩnh vực mà chỉ số và mục tiêu theo dõi có 
thể tăng cường gồm những mảng sau:  
 
1. Nơi đâu có thể, những chỉ số theo dõi nên xác định cụ thể các nhóm mục 
tiêu hoặc các vùng mục tiêu cần đạt được thông qua hoạt động. Chỉ tiêu 
phấn đấu và các chỉ số cần có yếu tố phân tách giới và đa dạng (chủ yếu 
dựa vào nhóm dân tộc và kinh tế)  
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2. Khung thời gian và chỉ tiêu phấn đấu cần phải được nêu ra ở bất cứ chỗ 
nào có thể được và việc này sẽ rất quan trọng đối với việc theo dõi và đánh 
giá thành tựu của ngành. Như một ví dụ về "cơ sở hạ tầng cơ bản" lại loại 
bỏ việc tiếp cận với mạng lưới cấp điện trong chỉ số theo dõi và ngược lại 
"dạy nghề" lại không được thể hiện trong chỉ số theo dõi. Bởi vậy họ đã đề 
đạt cần có một bản tổng kết những hoạt động ưu tiên và những chỉ số theo 
dõi. 
 
3. Nhiều mục tiêu, như "tỷ lệ các xã thoát nghèo : 100%" là rất hữu ích. Tuy 
nhiên, đối tác quốc tế sẽ rất mong muốn có được ý kiến để xác thực xem 
các con số cần được đo đạc theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, ví dụ mục 
tiêu có nêu "số hộ thoát nghèo dựa trên tiêu chuẩn quốc gia: 353.420 hộ". 
Hơn nữa, họ cũng kiến nghị việc sàng lọc những chỉ số theo dõi theo 
nguyên tắc này . 
 
4. Kiểm tra phạm vi và sức sống của một số chỉ tiêu nhất định: Một số chỉ 
số đề ra có vẻ rất tham vọng và phụ thuộc vào việc đóng góp của ngành 
khác, vậy nên cần phải xem xét lại hoặc lý giải thêm. 
 
5. Kết nối những kết quả thực tế với cách tính để theo dõi:  Một số chỉ số lại 
quá đơn giản và bản thân những chỉ số đó lại không thể cho phép đánh giá 
đúng được là kế hoạch có đạt được mục tiêu hay không. Ví dụ chỉ số liên 
quan tới tỷ lệ % "độ bao phủ rừng" tự nó sẽ không cho phép ta đánh giá 
được những lĩnh vực như giảm khai thác quá mức hoặc chất lượng của 
nguồn rừng, nó chỉ có thể đánh giá được mức độ mà các hoạt động lâm 
nghiệp đóng góp cho tăng việc làm ở nông thôn hoặc giảm nghèo. Cần phải 
chú ý nhiều hơn đến thực tế sản xuất và dịch vụ, có những phân tách về giới 
và đa dạng. Các chỉ số như quy hoạch sử dụng đất và phân bổ đất đai và sổ 
đỏ (chứng nhận quyền sử dụng đất) ban hành để phân bổ đất rừng cho dân 
địa phương cũng nên được xác định.  
 
b/ Nêu chi tiết mục tiêu để hỗ trợ xác định chỉ số thích hợp: Những điểm 
nữa của "những chương trình ưu tiên trong giai đoạn 5 năm 2006 - 2010" sẽ 
hưởng lợi từ việc phân tích chi tiết hơn. Một hoạt động cho chỉ số theo dõi 
"tăng cường tổ chức hệ thống khuyến nông tới cấp xã : 100% tất cả các xã 
đều có cán bộ khuyến nông" cần phải được xác định. Chỉ số theo dõi "giảm 
20% việc sử dụng thuốc trừ sâu" cũng cần được xác định. Nhiệm vụ công 
và nhiệm vụ tư cho những hoạt động trong "chương trình phát triển các mặt 
hàng xuất khẩu chính" cũng cần được làm sáng tỏ. 
 
Những chỉ số cho hệ thống thông tin thị trường, đặc biệt là cấp vùng và cấp 
địa phương cũng cần phải được xác định. Những hoạt động nêu trên và các 
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chỉ số về dạy nghề, tỷ lệ đói nghèo và cơ sở hạ tầng cơ bản cần phải được 
xác minh và phân tách. Những hoạt động thiết lập khuôn khổ pháp lý cho 
phép thành lập Hiệp hội các nhà sản xuất nhỏ và người nông thôn cùng làm 
việc với nhau trên cơ sở tự nguyện cũng cần phải được đưa vào. 
 

3.3.3 Cơ chế nêu rõ mục tiêu và tham gia của bên hữu quan. 
 
Những chỉ số cần để xác định tiến độ thực thi những phương pháp cùng 
tham gia, đáp ứng nhu cầu và xác định mục tiêu các nhóm cụ thể, nghĩa là 
một số chỉ số cần phải được phân tách theo giới, dân tộc, mức độ nghèo đói 
v.v... Một số ý kiến chi tiết hơn về những chỉ số phân tách rõ về giới đã 
được một đối tác quốc tế nêu ra. Trong khi Kế hoạch nhấn mạnh tăng 
cường chất lượng cho xóa đói giảm nghèo (trang 10), nhu cầu dịch vụ hỗ 
trợ người nghèo vẫn chưa được thể hiện rõ ràng trong những chương trình 
ưu tiên. 
 

3.4  Xác định cơ chế thể chế và phân bổ nguồn lực tài chính 
để thực thi, theo dõi và cập nhật kế hoạch. 

 

3.4.1 Tính khả thi của những chương trình đã lên kế hoạch nguồn 
lực tài chính và thể chế sẵn có. 

 
a/ Đánh giá có phê phán năng lực thực thi của ngành: Bản Kế hoạch 5 năm 
cũng nên dựa vào một ý kiến nhận định quan trọng về khả năng thực thi của 
ngành, kể cả cópháp nhân cùng tham gia, phát triển toàn ngành. Tác nghiệp 
yếu kém của một số dự án ODA quan trọng chỉ báo cho ta thấy công tác 
thực thi vẫn còn bị hạn chế của ngành và năng lực quản lý ở các cấp khác 
nhau. 
 

3.4.2 Xác định nhu cầu cải cách thể chế và hành chính để củng cố 
năng lực thể chế thực hiện dịch vụ và điều phối. 

 
a/ Phương pháp tiếp cận rộng hơn đối với vai trò của khoa học công 
nghệ : Khoa học và công nghệ được đặt một vai trò nổi bật trong suốt bản 
sơ thảo kế hoạch. Mục tiêu này được hỗ trợ, song một mình nó sẽ không có 
khả năng giải quyết nhiều những yêu cầu cấp bách liên quan tới năng lực. 
Một số phần tham khảo về nghiên cứu nhìn nhận công tác nghiên cứu theo 
một quan điểm hẹp hòi với trọng tâm chính là nghiên cứu để tăng cường 
sản xuất mà thôi. Những yếu tố cơ bản khác của nghiên cứu thì lại không 
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được nêu ra đầy đủ, kể cả nhu cầu bảo đảm nghiên cứu có phân tách giới và 
đa dạng.  
 
b/ Xác định rõ vai trò và phạm vi của khuyến nông: Bản Kế hoạch cũng nên 
xác định rõ hơn vai trò của dịch vụ khuyến nông tốt và cách thức xây dựng 
này như thế nào. Tầm quan trọng của nghiên cứu kết nối cũng nên đi song 
song với hệ thống khuyến nông hiện nay đang hoạt động tốt cũng nên được 
nhân mạnh. Theo dõi lĩnh vực này cũng đòi hỏi phân tách giới và đa dạng .  
 
c/ Đặt mục tiêu rõ ràng và theo dõi đầy đủ, đúng cách cuộc cải cách 
hành chính: Những mục tiêu cải cách hành chính cần phải được phát triển 
sâu hơn nữa bằng cách xác định những cấp độ chính trị và hành chính mà 
các cuộc cải cách này đang làm việc. Điều quan trọng nữa là xác định 
những chỉ số xác minh khách quan, các chỉ số tách biệt cho kết quả của 
cuộc cải cách tại cấp quốc gia, tỉnh, huyện và các cấp địa phương cũng như 
là đề ra việc xây dựng một hệ thống theo dõi được củng cố vững chắc. 
 
d/ Cải cách hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước của tiểu ngành là điều quan 
trọng. Những hoạt động quản lý Nhà nước cần phải được hạn chế ở mức 
đưa vào đúng vị trí những chính sách và cấu trúc để tạo ra được một môi 
trường làm việc.  
 
e/ Gộp phần đánh giá phê phán năng lực thực thi : Những khó khăn chính 
sẽ là năng lực hấp thu / thực thi ở các cấp địa phương, và năng lực quản lý 
ở các cấp trung ương. Bản Kế hoạch nên thể hiện được tình hình này và đưa 
vào một đánh giá quan trọng về năng lực thực thi.  
 
f/ Xác định rõ những đơn vị tham gia dịch vụ- Bộ NN&PTNT và ngạch 
tư nhân: Bản Kế hoạch cần phải rõ ràng về những dịch vụ mà Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thực hiện giúp người dân nông thôn, và 
những dịch vụ nào sẽ do ngành tư nhân và những đơn vị khác thực hiện. 
Xét về mặt này, bản Kế hoạch cần xem xét cụ thể hơn cách thức khuyến 
khích ngạch tư nhân đầu tư vào những hoạt động cụ thể.  
 

3.4.3 Phân bổ và huy động nguồn lực tài chính . 
 
a/ Thực hiện phân tích tài chính ngành: Vì bản Kế hoạch 5 năm cần phải 
được kết nối với khuôn khổ chi phí giữa kỳ, những nguồn tài chính cho 
phát triển ngành cần phải có. Vì vậy, có thể rất hữu ích để tiến hành phân 
tích tài chính ngành, kể cả việc đầu tư và những chi phí cần thiết để thực 
hiện những hoạt động ưu tiên của những chính sách khác nhau đã nêu. Một 



Bản thảo cuối cùng để tổng quát và thảo luận :  
Tài liệu này là một phần tóm tắt những nhận xét của đối tác quốc tế, song không hình thành quan điểm 
chính thức của bất cứ cơ quan cụ thể nào về các vấn đề 

 

 17

bản phân tích như vậy cũng có thể cho ta cơ sở để nhất trí những chỉ tiêu 
phấn đấu mà các nhà tài trợ đề ra cho dịch vụ tương lai của hỗ trợ ngành. 
Những yếu tố sau nên đưa vào phần phân tích này: 
 

• Gộp phân tích lợi ích chi phí và chỉ số đóng góp của tỉnh vào 
ngân sách ngành và tiểu ngành: Bản ngân sách chi phí được nêu ra, 
song sẽ tốt hơn nếu như các phần ngân sách này được phân tích về 
lợi ích chi phí. Về cơ bản kế hoạch có thể nêu tình hình dự kiến hoàn 
vốn cho đầu tư trong kế hoạch. Hơn nữa, thông tin cần phải có về 
việc đóng góp từ ngân sách của tỉnh cho toàn ngành và các tiểu 
ngành. 

 
• Gộp những chiến lược huy động vốn và cản trở hiện nay vào thu 

hút nguồn vốn bổ sung: Kế hoạch cũng nên xác định rõ ràng cách 
thức huy động vốn đầu tư khi phải đương đầu với tình hình giảm 
nguồn ODA. Sẽ rất hữu ích đưa ra một vài ý kiến phân tích hoặc xem 
xét cái gì là khó khăn hiện nay đối với việc thu hút các nguồn bổ 
sung, cụ thể là đầu tư của tư nhân (kể cả đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài - FDI - và đầu tư trong nước). Phần phân tích này có thể dẫn 
tới nhiều bước cụ thể hơn trên những hoạt động chính sách cần thiết 
để taọ ra bầu không khí đầu tư có lợi hơn. 

 
• Đóng góp từ các trang trại và hộ gia đình: Liên quan tới đầu tư 

trong nước, phần đóng góp dự kiến từ những nông trại hiện có và các 
hộ gia đình có vẻ như không thực tế. Cơ cấu gợi ý huy động vốn là 
34% từ các doanh nghiệp và trang trại, và 18% từ các hộ gia đình. 
Bản Kế hoạch cần nêu ra là những nguồn này có từ đâu. Việc huy 
động vốn được thực thi như thế nào nếu như về cơ bản các hộ gia 
đình ở nông thôn là rất nghèo ?  

 

3.4.4 Theo dõi và báo cáo 
 
a/ Chuyển đổi phương pháp theo dõi: Nhiều đồng nghiệp quốc tế ghi 
nhận yêu cầu cần phải có những chỉ số chung tốt hơn, các chương trình ưu 
tiên, và thành tựu của những mục tiêu ngành và xóa đói giảm nghèo. Nhu 
cầu có một hệ thống theo dõi và thông tin tổng hợp để hỗ trợ cho chiến lược 
và cho phép đánh giá những chỉ số tác nghiệp cần phải được công nhận 
trong kế hoạch. Bản Kế hoạch nên chuyển từ phương pháp đáp ứng mục 
tiêu sang một phương pháp tiếp cận dựa vào bằng chứng nhiều hơn từ 
những số liệu, thông tin và phân tích tốt hơn.  
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b/ Chiến lược về Giới của Bộ NN&PTNT đã có thông tin cho thiết kế 
hệ thống theo dõi : Một số đồng nghiệp quốc tế nhấn mạnh nhu cầu cần 
phải có những chỉ số có phân biệt giới tính, như đã nhất trí trong chiến lược 
về giới đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.  
 
c/ Kết nối FOMIS vào hệ thống theo dõi của Bộ NN&PTNT: Đồng 
nghiệp quốc tế làm việc trong ngành lâm nghiệp, lưu ý rằng, ngành lâm 
nghiệp hiện đang triển khai Hệ thống theo dõi và thông tin ngành nông 
nghiệp (FOMIS), những phần này nên được liên kết với những hệ thống 
thông tin và theo dõi nào được triển khai cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn như là một tổng thể.  
 
4 Nhận định của nhóm tổng hợp Đội chuyên nhiệm phối 

hợp, kiến nghị của đối tác quốc tế và gợi ý cho những hoạt 
động tiếp sau. 

 
Tổng kết và phân loại những nhận xét đã nhận được từ cấp đối tác quốc tế 
khác nhau, thành viên của nhóm tin rằng một số vấn đề bổ sung đảm bảo 
những ý kiến nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 
đối tác và nhà tài trợ, và toàn bộ Đội chuyên nhiệm phối hợp hỗ trợ Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng quát kế hoạch 5 năm. 
 

• Điều thiết yếu là đạt được ý kiến nhất trí về một hình thức 
duy nhất để triển khai thêm. Nhiều đối tác quốc tế không tán 
thành ý kiến soạn kế hoạch dưới hai hình thức khác nhau. Họ 
muốn đạt được một ý kiến nhất trí giữa Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và Bộ KH&ĐT về hình thức sử dụng cho bản Kế 
hoạch. Để nhằm đạt được sự nhất trí nên sử dụng hình thức nào, 
điều quan trọng là cần phải xem xét những mục tiêu cải tiến quá 
trình lập kế hoạch 5 năm và chấp nhận áp dụng phương pháp dựa 
vào kết quả để quản lý kế hoạch. 

 
• Nhiều đối tác quốc tế kiến nghị rằng phương pháp tiếp cận dựa 

vào kết quả nên được chấp nhận là hình thức lập kế hoạch duy 
nhất, và Bộ kế hoạch Đầu tư khuyến khích các bộ khác sử dụng 
hình thức này để làm kế hoạch. Tuy nhiên các Bộ cũng khác nhau 
trong việc đánh giá xem có thể đạt được với thời gian hiện có hay 
không, hay là phân thành giai đoạn qua những lần cập nhật hàng 
năm bản kế hoạch. 

 
• Nếu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn muốn tiếp tục sử 

dụng hình thức truyền thống, thì cũng nên làm. Song nó có thể 
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được kèm theo bảng khung lô gíc hoặc những bản ma trận khác 
làm phụ bản cho kế hoạch. Việc sử dụng phương pháp lập kế 
hoạch dựa vào kết quả, và những công cụ thích hợp, như bảng ma 
trận không lôgic vẫn có thể được Bộ Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn sử dụng để thực thi, theo dõi và cập nhật hàng năm cho 
bản kế hoạch 5 năm. 

• Cần phải chỉnh sửa thêm bản thảo kế hoạch và cần phân tích 
thêm. Nhiều đồng nghiệp quốc tế đã nhận xét về tầm quan trọng 
của việc làm sáng tỏ bản kế hoạch 5 năm theo đúng tiến trình đạt 
được mục tiêu, và đặt ra những ưu tiên rõ ràng hơn. Nhiều người 
thể hiện tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch của Bộ từ 
dưới lên, và dựa vào những bản kế hoạch tiểu ngành thích hợp, và 
những chiến lược quốc gia, Ngành và Bộ. Một chuyên gia đã đề 
nghị một tiến trình từng bước chi tiết để soạn thảo bản kế hoạch 5 
năm. 

• Đồng nghiệp quốc tế đã gợi ý nhiều chủ điểm mà họ tin rằng cần 
phải bổ sung thông tin trong bản sửa đổi kế hoạch 5 năm của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên phần không rõ 
ràng là mức độ (1) những thông tin đó đã có và chỉ cần nhập vào 
bản kế hoạch, (2) thôn tin nhất định vẫn chưa có, vậy nên cần 
phải thu thập số liệu bổ sung và phân tích. Nếu một bảng biểu đã 
được soạn ra để tóm tắt những hiện trạng của những thông tin như 
vậy, như ví dụ nêu dưới đây, thì nó sẽ giúp ích xác minh rõ ràng 
cái gì là những bước tiếp sau. Nếu như cần phân tích thêm về 
những chủ điểm nhất định, thì cộng đồng quốc tế sẽ rất sẵn lòng 
xem xét hình thức hỗ trợ cần thiết để phân tích và  họ có thể giúp 
một cách tốt nhất như thế nào. 

 
Bảng  
Loại thông tin cần thiết Hiện trạng của thông tin (đã có và 

đã phân tích; đã có cần phải phân 
tích thêm; vẫn chưa có) 

Kế hoạch tiểu ngành Có nhưng cần phải phân tích 
thêm? 

Kế hoạch theo vùng địa lý và ưu 
tiên 

Kế hoạch của tỉnh đã có nhưng 
cần phải phân tích? 

Khó khăn đối với đầu tư tài chính 
thêm trong ngành, cần phải có cải 
cách chính sách… 

Cần phân tích thêm 

Những lĩnh vực hợp tác với các 
Bộ khác 

 

v.v.  
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• Phân tích cụ thể ngành: Số liệu, mục tiêu chung, phương pháp 

tiếp cận cho từng tiểu ngành thể hiện trong kế hoạch của Bộ phản 
ánh những thông tin mới nhất, kiến thức siêu việt, và những chiến 
lược đã được phê duyệt hay chưa? Để có thể phân tích được như 
vậy, các chuyên gia ngành cần phải so sánh tài liệu cơ bản một 
cách có hệ thống. Nói một cách khác, nếu chỉ có tập hợp các bản 
kế hoạch tiểu Ngành và tập trung vào bản kế hoạch của Bộ thì 
vẫn chưa đủ. Điều cốt tử là bản thân các bản kế hoạch tiểu ngành 
đã được rà soát về tính thích hợp, và tính nhất quán với những 
mục tiêu quốc gia tổng thể, đặc biệt là mục đích kết nhập các bản 
kế hoạch vào chiến lược xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng toàn 
diện. 

 
• Cần minh bạch hơn trong việc soạn thảo bản kế hoạch. Rất 

nhiều đối tác đề nghị có thêm thông tin bổ sung để họ xem và 
nhận xét. Đối với tài liệu cung cấp cho các đối tác quốc tế, Phần 
1, phần tổng kết tác nghiệp của ngành và những thách thức tương 
lai đã không được phân phát. Để hiểu rõ hơn về bản thảo kế 
hoạch 5 năm của Bộ, điều quan trọng đối với các đối tác là họ 
phải được tiếp cận với văn bản hoàn chỉnh của tài liệu này, văn 
bản theo hình thức truyền thống của bản kế hoạch 5 năm của Bộ, 
cũng như những bản kế hoạch 5 năm do các tiểu ngành khác của 
bộ soạn, như ngành Lâm nghiệp, Thủy lợi, Nước nông thôn, 
Giảm thiểu thiên tai, Khoa học công nghệ và Nông nghiệp. Sáu 
bản kế hoạch tiểu ngành này hình thành nên những khối nhà 
chính của bản kế hoạch tổng thể ngành.  

 
• Cần tham vấn rộng rãi hơn với các bên hữu quan về bản kế hoạch 

5 năm sơ thảo. Nhiều đồng nghiệp quốc tế đã kiến nghị rằng Bộ 
cần thực hiện tham vấn rộng rãi hơn, không chỉ với các nhà tài trợ 
quốc tế và đối tác quốc tế, mà còn với nhiều bên hữu quan khác. 
Các bên hữu quan này gồm có các bên hữu quan Việt Nam ở các 
ngành và bộ khác, các ban, các vụ khác (đặc biệt cho mục đích là 
để tổng hợp những bản kế hoạch ngành và kế hoạch của bộ), các 
tỉnh và ngạch tư nhân. 

 
• Kế hoạch chung để tiếp tục tiến trình lập kế hoạch và tham vấn. 

Tới đây điều quan trọng là cần phải đưa ra một số quyết định 
chiến lược liên quan tới tiến trình lập kế hoạch. 

 



Bản thảo cuối cùng để tổng quát và thảo luận :  
Tài liệu này là một phần tóm tắt những nhận xét của đối tác quốc tế, song không hình thành quan điểm 
chính thức của bất cứ cơ quan cụ thể nào về các vấn đề 

 

 21

Hội thảo tham vấn ngày 18/3 một tệp ý kiến nhận xét đã cung cấp những 
kiến nghị cho hội thảo tham vấn sắp tới, dự định vào ngày 18/3 gồm có nhu 
cầu để có được không chỉ vai trò lãnh đạo của  Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn mà còn của Bộ kế hoạch đầu tư, các vụ liên quan, chuyên 
gia nước ngoài, các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ, các ủy ban nhan 
dân tỉnh và ngạch tư nhân. Những ý kiến nhận xét này đã được xem xét cẩn 
thận khi đề nghị lên chương trình nghị sự và cho những người tham gia hội 
thảo. 
 
Những công việc cần làm sau hội thảo tham vấn. Nếu bộ dự định giữ 
nguyên văn bản kế hoạch hiện nay để soạn tiếp Bản Kế hoạch 5 năm, nghĩa 
là chỉnh sửa kế hoạch trước 25/3 để đệ trình, thì rất khó có thể triển khai  
đầy đủ một phương pháp mới dựa vào kết quả, khó cung cấp thêm chi tiết 
và phân tích và khó có thể tham vấn đầy đủ nhiều bên hữu quan. Bởi vậy 
điều quan trọng là phải:  
 

- Cùng nhau xác định những yếu tố sáng kiến, những phát triển mới 
trong bản kế hoạch 5 năm của bộ xét về mặt những hoạt động và kết 
quả, điều chỉnh thể chế và điều chỉnh cơ chế thực thi; 

- Cùng nhau xác định và thống nhất một tiến trình đưa cả hai hình 
thức, hình thức truyền thống và hình thức dựa vào kết quả lại với 
nhau. 

- Sử dụng thông tin cập nhật hàng năm của kế hoạch 5 năm để khởi 
động, vận hành hình thức mới và đưa ra những yếu tố xóa đói giảm 
nghèo và tăng trưởng toàn diện cốt yếu. 

 
• Một cách làm khác là sửa lại những chương trình làm việc 

hiện nay, nghĩa là cho thêm thời gian để đệ trình bản kế hoạch, 
và như vậy mới cho phép thêm thời gian để triển khai phương 
pháp mới lập kế hoạch, để phân tích thêm và tham vấn các bên 
hữu quan. 

 
• Bất kể lựa chọn phương án nào, điều quan trọng là quyết định 

và liên lạc trao đổi với các bên hữu quan cho họ biết một lịch 
biểu rõ ràng cho tiến trình lập kế hoạch và cải tiến thêm sau 
này. 

 
 


